
Trường THCS Bình Khánh Học kỳ 2 Năm học 2022-2023 

       

   Lớp 6A1_TH   

   Có tác dụng từ ngày 09/01/2023  

Buổi 
sáng 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Sinh hoạt Thể dục Toán Văn học Toán 
T ANH( Bản 

ngữ) 

2 Sinh hoạt Thể dục Toán Văn học Toán 
T ANH( Bản 

ngữ) 

3 KHTN Anh văn Mỹ thuật Tiếng Anh ( TC) Văn học   

4 KHTN Anh văn Tin học Tiếng Anh ( TC) Văn học   

5             

Buổi 
chiều 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 KHTN KHTN Anh văn HĐ TN+ HNghiệp Công nghệ   

2 Tiếng Anh ( TC) Nhạc Tiếng Anh( TT) Văn học(TT) Lịch sử_Địa lý   

3 
Giáo dục địa 

phương 
GDCD Lịch sử_Địa lý Lịch sử_Địa lý HĐ TN+ HNghiệp   

4   KHTN(TT) Toán(TT)       

5             

       

   Lớp 6A2_TH   

   
Có tác dụng từ 
ngày 

 09/01/2023  

Buổi 
sáng 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Sinh hoạt Tin học Anh văn Văn học Lịch sử_Địa lý 
T ANH( Bản 

ngữ) 

2 Sinh hoạt Anh văn Anh văn Văn học Lịch sử_Địa lý 
T ANH( Bản 

ngữ) 

3 Văn học KHTN Toán 
Giáo dục địa 

phương 
KHTN   



4 Văn học KHTN Toán Tiếng Anh( TT) KHTN   

5             

Buổi 
chiều 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Toán 
HĐ TN+ 
HNghiệp 

Nhạc KHTN(TT) Thể dục   

2 Toán Công nghệ Mỹ thuật Tiếng Anh ( TC) Thể dục   

3 Văn học(TT) Tiếng Anh ( TC) Lịch sử_Địa lý Toán(TT) HĐ TN+ HNghiệp   

4   Tiếng Anh ( TC) GDCD   HĐ TN+ HNghiệp   

5             

       

   Lớp 6A3   

   
Có tác dụng từ 
ngày 

 09/01/2023  

Buổi 
sáng 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Sinh hoạt Văn học Toán Toán Thể dục   

2 Sinh hoạt Văn học Toán Toán Thể dục   

3 Nhạc KHTN 
Giáo dục địa 

phương 
Lịch sử_Địa lý KHTN   

4 Anh văn KHTN Mỹ thuật Lịch sử_Địa lý KHTN   

5             

Buổi 
chiều 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Toán(TT) 
HĐ TN+ 
HNghiệp 

GDCD Văn học Lịch sử_Địa lý   

2 Văn học Tin học Anh văn Văn học(TT) HĐ TN+ HNghiệp   

3 KHTN(TT) Công nghệ Anh văn Tiếng Anh( TT) HĐ TN+ HNghiệp   

4             

5             

       

   Lớp 6A4   



   
Có tác dụng từ 
ngày 

 09/01/2023  

Buổi 
sáng 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Sinh hoạt Thể dục Tin học KHTN Nhạc   

2 Sinh hoạt Thể dục Anh văn KHTN GDCD   

3 KHTN 
HĐ TN+ 
HNghiệp 

HĐ TN+ HNghiệp Toán Văn học   

4 Lịch sử_Địa lý Công nghệ HĐ TN+ HNghiệp Toán Văn học   

5             

Buổi 
chiều 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Văn học Anh văn Toán Lịch sử_Địa lý Mỹ thuật   

2 Văn học KHTN Toán Lịch sử_Địa lý 
Giáo dục địa 

phương 
  

3 Anh văn Văn học(TT) Tiếng Anh( TT) KHTN(TT) Toán(TT)   

4             

5             

       

   Lớp 6A5   

   
Có tác dụng từ 
ngày 

 09/01/2023  

Buổi 
sáng 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Sinh hoạt KHTN Lịch sử_Địa lý Văn học Toán   

2 Sinh hoạt KHTN Tin học Văn học Toán   

3 Lịch sử_Địa lý Văn học Anh văn Toán HĐ TN+ HNghiệp   

4 GDCD Văn học Anh văn Toán HĐ TN+ HNghiệp   

5             

Buổi 
chiều 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Anh văn Văn học(TT) Thể dục KHTN Nhạc   



2 Tiếng Anh( TT) Công nghệ Thể dục KHTN KHTN(TT)   

3 Lịch sử_Địa lý 
HĐ TN+ 
HNghiệp 

Mỹ thuật Toán(TT) 
Giáo dục địa 

phương 
  

4             

5             

       

   Lớp 6A6   

   
Có tác dụng từ 
ngày 

 09/01/2023  

Buổi 
sáng 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Sinh hoạt KHTN Toán KHTN HĐ TN+ HNghiệp   

2 Sinh hoạt KHTN Toán KHTN(TT) HĐ TN+ HNghiệp   

3 Toán Anh văn KHTN Văn học Mỹ thuật   

4 Toán Anh văn HĐ TN+ HNghiệp Văn học GDCD   

5             

Buổi 
chiều 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Văn học Thể dục Công nghệ Tiếng Anh( TT) 
Giáo dục địa 

phương 
  

2 Văn học Thể dục Tin học Văn học(TT) Lịch sử_Địa lý   

3 Anh văn Nhạc Toán(TT) Lịch sử_Địa lý Lịch sử_Địa lý   

4             

5             

       

   Lớp 6A7   

   
Có tác dụng từ 
ngày 

 09/01/2023  

Buổi 
sáng 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Sinh hoạt Văn học HĐ TN+ HNghiệp Anh văn Mỹ thuật   

2 Sinh hoạt Văn học Nhạc Anh văn Toán   

3 HĐ TN+ HNghiệp KHTN Toán KHTN Thể dục   



4 HĐ TN+ HNghiệp KHTN Toán 
Giáo dục địa 

phương 
Thể dục   

5             

Buổi 
chiều 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Văn học Anh văn Lịch sử_Địa lý GDCD Công nghệ   

2 Văn học Tiếng Anh( TT) Lịch sử_Địa lý KHTN(TT) Toán(TT)   

3 KHTN Văn học(TT) Tin học Toán Lịch sử_Địa lý   

4             

5             

       

   Lớp 6A8   

   
Có tác dụng từ 
ngày 

 09/01/2023  

Buổi 
sáng 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Sinh hoạt Anh văn Toán Toán Văn học   

2 Sinh hoạt Anh văn Toán Toán Nhạc   

3 Lịch sử_Địa lý KHTN Thể dục Văn học KHTN   

4 Văn học KHTN Thể dục Văn học KHTN   

5             

Buổi 
chiều 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 HĐ TN+ HNghiệp Mỹ thuật Lịch sử_Địa lý Anh văn KHTN(TT)   

2 HĐ TN+ HNghiệp Tiếng Anh( TT) GDCD Toán(TT) Công nghệ   

3 Tin học Văn học(TT) HĐ TN+ HNghiệp Lịch sử_Địa lý 
Giáo dục địa 

phương 
  

4             

5             

       

   Lớp 6A9   

   
Có tác dụng từ 
ngày 

 09/01/2023  



Buổi 
sáng 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Sinh hoạt 
HĐ TN+ 
HNghiệp 

HĐ TN+ HNghiệp Văn học Thể dục   

2 Sinh hoạt Mỹ thuật Công nghệ Văn học Thể dục   

3 Anh văn Văn học Toán KHTN Lịch sử_Địa lý   

4 Anh văn Văn học Toán KHTN Lịch sử_Địa lý   

5             

Buổi 
chiều 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Văn học(TT) Tin học Toán(TT) 
Giáo dục địa 

phương 
GDCD   

2 Toán KHTN HĐ TN+ HNghiệp Anh văn KHTN(TT)   

3 Toán KHTN Lịch sử_Địa lý Tiếng Anh( TT) Nhạc   

4             

5             

       

       

       

   Lớp 7A1_TH   

   
Có tác dụng từ 
ngày 

 09/01/2023  

Buổi 
sáng 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Sinh hoạt Anh văn Thể dục Toán KHTN   

2 Sinh hoạt Anh văn Thể dục Toán KHTN   

3 Văn học Văn học HĐ TN+ HNghiệp Văn học Toán   

4 Văn học KHTN HĐ TN+ HNghiệp Văn học(TT) Toán   

5             

Buổi 
chiều 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 HĐ TN+ HNghiệp KHTN Lịch sử_Địa lý Toán(TT) Đọc sách   



2 Lịch sử_Địa lý KHTN(TT) Lịch sử_Địa lý GDCD Nhạc   

3 Công nghệ Tin học T ANH( Bản ngữ) Anh văn Mỹ thuật   

4     T ANH( Bản ngữ) Tiếng Anh( TT)     

5             

       

   Lớp 7A2   

   
Có tác dụng từ 
ngày 

 09/01/2023  

Buổi 
sáng 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Sinh hoạt Văn học HĐ TN+ HNghiệp Anh văn KHTN   

2 Sinh hoạt Văn học GDCD Tiếng Anh( TT) Lịch sử_Địa lý   

3 Anh văn KHTN Thể dục HĐ TN+ HNghiệp Toán   

4 Anh văn KHTN Thể dục HĐ TN+ HNghiệp Toán   

5             

Buổi 
chiều 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 KHTN Công nghệ Tin học Văn học Mỹ thuật   

2 Lịch sử_Địa lý Văn học(TT) Toán Văn học Nhạc   

3 Lịch sử_Địa lý Đọc sách Toán Toán(TT) KHTN(TT)   

4             

5             

       

   Lớp 7A3   

   
Có tác dụng từ 
ngày 

 09/01/2023  

Buổi 
sáng 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Sinh hoạt Văn học Đọc sách KHTN Toán   

2 Sinh hoạt Văn học HĐ TN+ HNghiệp KHTN Toán   

3 Văn học KHTN Toán Anh văn Lịch sử_Địa lý   

4 Văn học KHTN Toán Anh văn Lịch sử_Địa lý   

5             



Buổi 
chiều 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Lịch sử_Địa lý KHTN(TT) Nhạc HĐ TN+ HNghiệp Văn học(TT)   

2 Tin học Công nghệ GDCD HĐ TN+ HNghiệp Thể dục   

3 Anh văn Mỹ thuật Toán(TT) Tiếng Anh( TT) Thể dục   

4             

5             

       

   Lớp 7A4   

   
Có tác dụng từ 
ngày 

 09/01/2023  

Buổi 
sáng 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Sinh hoạt Anh văn GDCD Toán Toán   

2 Sinh hoạt Anh văn Lịch sử_Địa lý Toán Toán   

3 KHTN 
HĐ TN+ 
HNghiệp 

Mỹ thuật KHTN Văn học   

4 Lịch sử_Địa lý Tin học Anh văn KHTN Văn học   

5             

Buổi 
chiều 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Lịch sử_Địa lý KHTN HĐ TN+ HNghiệp HĐ TN+ HNghiệp Thể dục   

2 Tiếng Anh( TT) KHTN(TT) Nhạc Văn học Văn học(TT)   

3 Văn học Thể dục Đọc sách Công nghệ Toán(TT)   

4             

5             

       

   Lớp 7A5   

   
Có tác dụng từ 
ngày 

 09/01/2023  

Buổi 
sáng 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 



1 Sinh hoạt 
HĐ TN+ 
HNghiệp 

HĐ TN+ HNghiệp Văn học GDCD   

2 Sinh hoạt 
HĐ TN+ 
HNghiệp 

KHTN Văn học Mỹ thuật   

3 Anh văn Tin học KHTN Toán Toán   

4 Anh văn KHTN Nhạc Toán Toán   

5             

Buổi 
chiều 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Văn học Thể dục Anh văn Văn học(TT) Lịch sử_Địa lý   

2 Văn học Thể dục Tiếng Anh( TT) KHTN Lịch sử_Địa lý   

3 Toán(TT) Công nghệ Lịch sử_Địa lý KHTN(TT) Đọc sách   

4             

5             

       

   Lớp 7A6   

   
Có tác dụng từ 
ngày 

 09/01/2023  

Buổi 
sáng 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Sinh hoạt KHTN Thể dục Toán Văn học   

2 Sinh hoạt KHTN Thể dục Toán Văn học   

3 Toán Anh văn Tin học HĐ TN+ HNghiệp GDCD   

4 Nhạc Anh văn Mỹ thuật HĐ TN+ HNghiệp Đọc sách   

5             

Buổi 
chiều 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 KHTN Văn học Lịch sử_Địa lý Anh văn Toán   

2 KHTN Văn học Công nghệ Tiếng Anh( TT) Toán(TT)   

3 Lịch sử_Địa lý KHTN(TT) HĐ TN+ HNghiệp Lịch sử_Địa lý Văn học(TT)   

4             

5             

       



   Lớp 7A7   

   
Có tác dụng từ 
ngày 

 09/01/2023  

Buổi 
sáng 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Sinh hoạt KHTN KHTN Anh văn Lịch sử_Địa lý   

2 Sinh hoạt KHTN KHTN Anh văn Lịch sử_Địa lý   

3 Văn học Thể dục Toán Văn học Toán   

4 Văn học Thể dục Toán HĐ TN+ HNghiệp Toán   

5             

Buổi 
chiều 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Tin học 
HĐ TN+ 
HNghiệp 

Anh văn Đọc sách GDCD   

2 Lịch sử_Địa lý 
HĐ TN+ 
HNghiệp 

Tiếng Anh( TT) Công nghệ Mỹ thuật   

3 Văn học KHTN(TT) Toán(TT) Văn học(TT) Nhạc   

4             

5             

       

   Lớp 7A8   

   
Có tác dụng từ 
ngày 

 09/01/2023  

Buổi 
sáng 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Sinh hoạt Đọc sách HĐ TN+ HNghiệp HĐ TN+ HNghiệp Mỹ thuật   

2 Sinh hoạt Tin học Công nghệ HĐ TN+ HNghiệp KHTN   

3 Anh văn Anh văn Lịch sử_Địa lý KHTN Văn học   

4 Anh văn Tiếng Anh( TT) Lịch sử_Địa lý KHTN Văn học   

5             

       

Buổi 
chiều 

      



  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Toán Văn học Toán GDCD Thể dục   

2 Toán Văn học Toán Lịch sử_Địa lý Thể dục   

3 KHTN KHTN(TT) Nhạc Văn học(TT) Toán(TT)   

4             

5             

       

       

   Lớp 8A1_TH   

   
Có tác dụng từ 
ngày 

 09/01/2023  

Buổi 
sáng 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Sinh hoạt Anh văn Tin học Hóa học Văn học   

2 Sinh hoạt Anh văn Tin học Hóa học(TT) Mỹ thuật   

3 Hóa học Văn học Nhạc GDCD Toán   

4 Vật lý Văn học KTCN Anh văn Toán   

5             

Buổi 
chiều 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Toán Thể dục Toán(TT) Địa lý Văn học   

2 Toán Thể dục Lịch sử Sinh vật Văn học(TT)   

3 Sinh vật Tiếng Anh( TT) Địa lý Vật lý( TT) Toán(TT)   

4 NGLL+HNghiệp           

5             

       

   Lớp 8A2   

   
Có tác dụng từ 
ngày 

 09/01/2023  

Buổi 
sáng 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Sinh hoạt Văn học Anh văn GDCD Toán Tiếng Anh ( TC) 

2 Sinh hoạt Văn học Anh văn Hóa học Toán Tiếng Anh ( TC) 



3 Toán Tin học Thể dục Tiếng Anh ( TC) Văn học   

4 Toán Tin học Thể dục Tiếng Anh ( TC) Văn học   

5             

Buổi 
chiều 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Sinh vật Anh văn Mỹ thuật Sinh vật Văn học(TT)   

2 Địa lý Hóa học KTCN Toán(TT) Hóa học(TT)   

3 Tiếng Anh( TT) Vật lý Lịch sử Địa lý Toán(TT)   

4 NGLL+HNghiệp Vật lý( TT) Nhạc Tiếng Anh ( TC)     

5             

       

   Lớp 8A3   

   
Có tác dụng từ 
ngày 

 09/01/2023  

Buổi 
sáng 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Sinh hoạt Mỹ thuật Thể dục Anh văn Hóa học Tiếng Anh ( TC) 

2 Sinh hoạt Nhạc Thể dục Địa lý Hóa học Tiếng Anh ( TC) 

3 Anh văn Tin học KTCN Văn học Toán   

4 Anh văn Tin học Địa lý Văn học Toán   

5             

Buổi 
chiều 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Văn học Tiếng Anh ( TC) Tiếng Anh( TT) Toán(TT) Lịch sử   

2 Văn học Tiếng Anh ( TC) Toán Toán(TT) GDCD   

3 Tiếng Anh ( TC) Hóa học(TT) Toán Văn học(TT) Vật lý   

4 NGLL+HNghiệp Sinh vật   Vật lý( TT) Sinh vật   

5             

       

   Lớp 8A4   

   
Có tác dụng từ 
ngày 

 09/01/2023  



Buổi 
sáng 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Sinh hoạt Văn học Sinh vật Vật lý Thể dục   

2 Sinh hoạt Văn học Địa lý GDCD Thể dục   

3 Toán Anh văn Toán Hóa học Tin học   

4 Toán Anh văn Toán Lịch sử Tin học   

5             

Buổi 
chiều 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Văn học KTCN Anh văn Sinh vật Văn học   

2 Hóa học(TT) Vật lý( TT) Tiếng Anh( TT) Toán(TT) Văn học(TT)   

3 Hóa học Mỹ thuật Nhạc Toán(TT) Địa lý   

4 NGLL+HNghiệp           

5             

       

   Lớp 8A5   

   
Có tác dụng từ 
ngày 

 09/01/2023  

Buổi 
sáng 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Sinh hoạt Hóa học Lịch sử Hóa học Vật lý   

2 Sinh hoạt KTCN Mỹ thuật Địa lý Vật lý( TT)   

3 Toán Anh văn Anh văn Toán Văn học   

4 Toán Anh văn Tiếng Anh( TT) Toán Văn học(TT)   

5             

Buổi 
chiều 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Sinh vật Nhạc Toán(TT) Văn học Thể dục   

2 Toán(TT) Tin học Địa lý Văn học Thể dục   

3 Văn học Tin học GDCD Sinh vật Hóa học(TT)   

4 NGLL+HNghiệp           



5             

       

   Lớp 8A6   

   
Có tác dụng từ 
ngày 

 09/01/2023  

Buổi 
sáng 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Sinh hoạt Tin học Mỹ thuật Toán Văn học   

2 Sinh hoạt Tin học Nhạc Toán Văn học(TT)   

3 Vật lý KTCN Toán Văn học Hóa học(TT)   

4 Hóa học Văn học Toán Văn học Địa lý   

5             

Buổi 
chiều 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Lịch sử Sinh vật Thể dục Hóa học Vật lý( TT)   

2 Sinh vật Anh văn Thể dục Anh văn Toán(TT)   

3 GDCD Anh văn Địa lý Tiếng Anh( TT) Toán(TT)   

4 NGLL+HNghiệp           

5             

       

   Lớp 8A7   

   
Có tác dụng từ 
ngày 

 09/01/2023  

Buổi 
sáng 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Sinh hoạt Thể dục Nhạc Văn học Tin học   

2 Sinh hoạt Thể dục Anh văn Văn học Tin học   

3 Văn học Hóa học Toán Toán Địa lý   

4 Văn học Sinh vật Toán Toán Hóa học   

5             

Buổi 
chiều 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 



1 Vật lý Văn học(TT) Lịch sử Địa lý Toán(TT)   

2 Vật lý( TT) Mỹ thuật Anh văn Sinh vật Toán(TT)   

3 Anh văn KTCN Tiếng Anh( TT) Hóa học(TT) GDCD   

4 NGLL+HNghiệp           

5             

       

   Lớp 8A8   

   
Có tác dụng từ 
ngày 

 09/01/2023  

Buổi 
sáng 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Sinh hoạt Hóa học Toán Lịch sử Thể dục   

2 Sinh hoạt Hóa học(TT) Toán Vật lý Thể dục   

3 Văn học Sinh vật Tin học Hóa học Văn học   

4 Sinh vật KTCN Tin học Địa lý Văn học   

5             

Buổi 
chiều 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Toán Vật lý( TT) Toán(TT) Toán Văn học   

2 Anh văn Nhạc Anh văn Toán(TT) Văn học(TT)   

3 Địa lý Tiếng Anh( TT) Anh văn GDCD Mỹ thuật   

4 NGLL+HNghiệp           

5             

       

   Lớp 8A9   

   
Có tác dụng từ 
ngày 

 09/01/2023  

Buổi 
sáng 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Sinh hoạt Tin học Toán Văn học Văn học   

2 Sinh hoạt Tin học Toán Văn học Văn học(TT)   

3 Địa lý Mỹ thuật Anh văn Vật lý Toán   

4 Văn học Sinh vật Anh văn Vật lý( TT) Toán   



5             

Buổi 
chiều 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 GDCD Anh văn Thể dục Toán(TT) Hóa học   

2 Sinh vật Tiếng Anh( TT) Thể dục Hóa học Hóa học(TT)   

3 Toán(TT) Nhạc KTCN Địa lý Lịch sử   

4 NGLL+HNghiệp           

5             

       

   Lớp 9A1_TH   

   
Có tác dụng từ 
ngày 

 09/01/2023  

Buổi 
sáng 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Sinh hoạt Anh văn Địa lý Tin học Văn học 
T ANH( Bản 

ngữ) 

2 Sinh hoạt Anh văn Sinh vật Tin học Văn học 
T ANH( Bản 

ngữ) 

3 GDCD Văn học KTNN Hóa học Toán   

4 Nhạc Văn học Lịch sử Hóa học Toán   

5             

Buổi 
chiều 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Tiếng Anh( TT) Vật lý Lịch sử Toán Vật lý   

2 Tiếng Anh( TT) Hóa học(TT) Toán Toán(TT) Vật lý( TT)   

3 Toán(TT) Sinh vật Tiếng Anh ( TC) Văn học Thể dục   

4 NGLL+HNghiệp Tiếng Anh ( TC) Tiếng Anh ( TC) Văn học(TT) Thể dục   

5             

       

   Lớp 9A2_TH   

   
Có tác dụng từ 
ngày 

 09/01/2023  



Buổi 
sáng 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Sinh hoạt Vật lý Anh văn Toán Văn học 
T ANH( Bản 

ngữ) 

2 Sinh hoạt Vật lý( TT) Anh văn Toán Văn học 
T ANH( Bản 

ngữ) 

3 Địa lý Văn học GDCD Lịch sử Thể dục   

4 Vật lý Văn học Tin học Tin học Thể dục   

5             

Buổi 
chiều 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Hóa học Nhạc Toán Tiếng Anh( TT) Lịch sử   

2 Hóa học(TT) Sinh vật Toán Tiếng Anh( TT) Văn học(TT)   

3 Sinh vật Hóa học KTNN Văn học Toán(TT)   

4 NGLL+HNghiệp       Toán(TT)   

5             

       

   Lớp 9A3   

   
Có tác dụng từ 
ngày 

 09/01/2023  

Buổi 
sáng 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Sinh hoạt Hóa học Tin học Vật lý Toán   

2 Sinh hoạt Hóa học Tin học Vật lý( TT) Toán   

3 Nhạc Thể dục Anh văn Toán Văn học   

4 Sinh vật Thể dục Anh văn Toán Văn học   

5             

Buổi 
chiều 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Hóa học(TT) Vật lý Toán(TT) Văn học Địa lý   

2 Tiếng Anh( TT) Văn học Toán(TT) Văn học Lịch sử   

3 Tiếng Anh( TT) KTNN GDCD Lịch sử Văn học(TT)   



4 NGLL+HNghiệp     Sinh vật     

5             

       

   Lớp 9A4   

   
Có tác dụng từ 
ngày 

 09/01/2023  

Buổi 
sáng 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Sinh hoạt Vật lý Sinh vật Toán Toán   

2 Sinh hoạt Nhạc Toán Toán Toán(TT)   

3 Sinh vật Văn học Anh văn Văn học Lịch sử   

4 GDCD Văn học Anh văn Văn học Vật lý   

5             

Buổi 
chiều 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Tiếng Anh( TT) Thể dục Địa lý Tin học Văn học   

2 Vật lý( TT) Thể dục Toán(TT) Tin học Văn học(TT)   

3 Hóa học Phụ đạo Văn Lịch sử KTNN Hóa học   

4 NGLL+HNghiệp Văn học(TT) Tiếng Anh( TT)   Hóa học(TT)   

5             

       

   Lớp 9A5   

   
Có tác dụng từ 
ngày 

 09/01/2023  

Buổi 
sáng 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Sinh hoạt Văn học Anh văn Địa lý Lịch sử   

2 Sinh hoạt Văn học Anh văn Tiếng Anh( TT) Vật lý   

3 Toán Phụ đạo Văn Lịch sử Văn học Toán   

4 Toán KTNN Sinh vật Văn học Toán   

5             

Buổi 
chiều 

      



  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Văn học(TT) Sinh vật Thể dục Hóa học Hóa học   

2 Văn học(TT) Vật lý Thể dục Vật lý( TT) Hóa học(TT)   

3 Toán(TT) Văn học Toán(TT) Tin học GDCD   

4 NGLL+HNghiệp Nhạc Tiếng Anh( TT) Tin học     

5             

       

   Lớp 9A6   

   
Có tác dụng từ 
ngày 

 09/01/2023  

Buổi 
sáng 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Sinh hoạt Văn học Thể dục Tiếng Anh( TT) Hóa học   

2 Sinh hoạt Văn học Thể dục Tiếng Anh( TT) Lịch sử   

3 Vật lý KTNN Anh văn Toán Văn học   

4 Sinh vật Nhạc Anh văn Toán Văn học   

5             

Buổi 
chiều 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Vật lý( TT) Văn học Phụ đạo Văn Văn học(TT) Toán(TT)   

2 Hóa học Văn học(TT) Lịch sử Địa lý GDCD   

3 Toán Hóa học(TT) Toán Vật lý Tin học   

4 NGLL+HNghiệp Sinh vật   Toán(TT) Tin học   

5             

       

   Lớp 9A7   

   
Có tác dụng từ 
ngày 

 09/01/2023  

Buổi 
sáng 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Sinh hoạt Nhạc Toán Văn học Toán   

2 Sinh hoạt Sinh vật Toán Văn học Toán   

3 Văn học Thể dục Địa lý Anh văn Hóa học   



4 Văn học Thể dục GDCD Anh văn Hóa học(TT)   

5             

Buổi 
chiều 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Sinh vật Tiếng Anh( TT) KTNN Văn học(TT) Tin học   

2 Vật lý Tiếng Anh( TT) Phụ đạo Văn Hóa học Tin học   

3 Vật lý( TT) Vật lý Toán(TT) Toán(TT) Văn học   

4 NGLL+HNghiệp   Lịch sử Lịch sử Văn học(TT)   

5             

       

   Lớp 9A8   

   
Có tác dụng từ 
ngày 

 09/01/2023  

Buổi 
sáng 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Sinh hoạt Anh văn Toán Vật lý Tin học   

2 Sinh hoạt Anh văn Toán Lịch sử Tin học   

3 Hóa học Văn học Sinh vật Tiếng Anh( TT) Vật lý   

4 Hóa học Văn học Nhạc Tiếng Anh( TT) Lịch sử   

5             

Buổi 
chiều 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Toán Sinh vật Địa lý Văn học Toán(TT)   

2 Toán Vật lý( TT) KTNN Văn học Toán(TT)   

3 Văn học(TT) Phụ đạo Văn Thể dục GDCD Văn học   

4 NGLL+HNghiệp Hóa học(TT) Thể dục   Văn học(TT)   

5             

       

   Lớp 9A9   

   
Có tác dụng từ 
ngày 

 09/01/2023  

Buổi 
sáng 

      



  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Sinh hoạt Sinh vật Sinh vật Anh văn Văn học   

2 Sinh hoạt Vật lý Lịch sử Tiếng Anh( TT) Văn học   

3 Vật lý Anh văn Toán KTNN Tin học   

4 Vật lý( TT) Nhạc Toán Phụ đạo Văn Tin học   

5             

Buổi 
chiều 

      

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Toán Văn học GDCD Văn học Toán(TT)   

2 Toán Văn học(TT) Địa lý Lịch sử Toán(TT)   

3 Văn học Thể dục Tiếng Anh( TT) Hóa học Hóa học   

4 NGLL+HNghiệp Thể dục   Hóa học(TT)     

5             

 


